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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM  ĐÁP ÁN môn: Nguyên lý kế toán 

           KHOA KINH TẾ    Mã môn học: PRAC240407_01 

BM KẾ TOÁN    Đề số: 01 Đề thi có … trang 

       Thời gian: 60 phút 

       Được phép sử dụng 4 tờ A4 tài liệu viết tay  
 

 

Bài 1 (1đ): 

X = 578,500 (0,25) 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (0,75) 

TÀI SẢN SỐ TIỀN  NGUỒN VỐN   SỐ TIỀN  

1/ Tiền mặt      10,000     1/ Vay nợ       75,000    

2/ NVL    200,000     2/ LN        2,500    

3/ CCDC      15,000     3/ VCSH     578,500    

4/ TSCD    450,000     4/ Phải trả NB       10,000    

5/ HAO MÒN TSCD    (5,000)     5/ Quỹ PT        4,000    

TỔNG    670,000     TỔNG     670,000    

Bài 2  

 

1. Nợ 152A: 8.000.000 

Nợ 133:    800.000 

  Có 331: 8.800.000 

Nợ 152A/ Có 111: 200.000 

2. Nợ 153: 4.000.000 

Nợ 133:   400.000 

 Có 112: 4.400.000  

N138/C111: 300.000 

3. Nợ 621M: 2.440.000 

 Có 152A: 2.040.000 

 Có 152B:    400.000 

4. Nợ 627M: 200.000 
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Nợ 641: 100.000 

Nợ 642: 100.000 

 Có 152B:    400.000 

5. Nợ 627M/C153: 5.000.000 

6. Nợ 622M: 20.000.000 

Nợ 627M:     8.000.000 

Nợ 641:    15.000.000 

Nợ 642:    10.000.000 

 Có 334: 53.000.000 

7. Nợ 622M: 4.700.000  

Nợ 627M:    1.880.000  

Nợ 641:    3.525.000  

Nợ 642:    2.350.000  

 Có 338: 12.455.000 

8. Nợ 627M:    5.000.000 

Nợ 133:      500.000 

 Có 331: 5.500.000 

9. Nợ 154M: 47.220.000 

 Có 621M: 2.440.000 

 Có 622M: 24.700.000 

 Có 627M: 20.080.000 

Tổng Zsp A: 1.300.000 + 47.220.000 – 520.000= 48.000.000 

Z/spA: 160.000 

Nợ 155M/C154M: 48.000.000 

10. Nợ 632: 36.000.000  

 Có 155M: 16.000.000 

 Có 155N:  20.000.000  

Nợ 112: 36.850.000 

Nợ 131H: 36.850.000 

 Có 511: 67.000.000 

 Có 3331: 6.700.000 

Nợ 911: 67.075.000 
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 Có 632: 36.000.000 

 Có 641: 18.625.000 

 Có 642: 12.450.000  

Nợ 511/ Có 911: 67.000.000 

N421/C911: 75.000 


